
Biểu mẫu số 60

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ 11.642.182 3.027.341 4.331.194 96.843 1.043.575 1.142.292

1 Huyện Hồng Ngự 728.437 94.092 344.881 - 45.831 88.704

Long Khánh A 12.591 163 4.899 - 643 - 

Long Khánh B 9.865 134 4.506 - 164 170 

Long Thuận 11.637 452 5.066 - 289 878 

Phú Thuận A 10.712 336 4.433 - 487 318 

Phú Thuận B 11.891 600 3.633 - 1.449 - 

Thường Phước 1 16.398 1.434 4.410 - 2.161 1.073 

Thường Phước 2 9.686 448 4.007 - 616 60 

Thường Thới Tiền 11.377 1.261 4.730 - 407 - 

Thường Lạc 9.554 61 3.710 - 175 2.122 

Thường Thới Hậu A 9.869 219 6.034 - 489 669 

Thường Thới Hậu B 9.893 310 5.994 - 704 - 

2 Thị xã Hồng Ngự 494.215 143.302 191.415 - 95.188 7.508

Phường An Thạnh 13.299 2.856 666 - 301 1.751

Phường An Lộc 7.535 317 1.755 - 149

Phường An Lạc 8.481 283 1.771 - 228

Xã An Bình A 10.539 451 2.251 - 71 381

Xã An Bình B 8.946 249 2.356 - 98 491

Xã Tân Hội 10.729 255 1.661 - 118 2.548

Xã Bình Thạnh 13.047 576 1.647 - 72 2.273

3 Huyện Tân Hồng 624.770 66.303 305.519 10.790 76.072 53.863

Thị trấn Sa rài 10.981 892 3.973 106 24 1.588

Xã Bình Phú 10.939 694 4.763 31 327 1.290

Xã Tân Hộ Cơ 15.271 972 4.705 - 1.909 2.255

Xã Thông Bình 15.792 648 4.949 135 86 3.139

Xã Tân Thành A 9.032 372 4.364 73 136 948

Xã Tân Thành B 10.217 422 3.892 116 1.403 704

Xã Tân Phước 9.683 1.304 3.421 - 817 621

Xã An Phước 11.334 448 3.861 69 1.370 1.779

Xã Tân Công Chí 9.933 613 4.106 57 402 1.233

4 Huyện Tam Nông 540.364 76.491 260.487 - 14.936 32.176 

Xã Phú Thành B 7.337 459 3.921 - 1.077 231

Xã Phú Thọ 8.679 783 4.419 - 432 753

Xã Tân Công Sính 7.359 1.002 3.597 - 365 392 

TT Tràm Chim 9.043 1.201 4.191 - 879 591

Xã An Hòa 9.221 582 3.810 - 241 397

Xã An Long 9.530 553 4.476 - 626 439

Xã Phú Ninh 7.772 445 4.025 - 90 75
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Xã Phú Thành A 8.309 284 4.615 - 305 174

Xã Phú Cường 8.828 1.030 3.993 - 331 428

Xã Phú Đức 8.512 956 3.805 - 79 639

Xã Phú Hiệp 8.330 755 4.037 - 474 608

Xã Hòa Bình 6.812 297 3.973 - 135 64 

5 Huyện Thanh Bình 728.594 128.611 334.903 - 5.224 124.287

Xã Tân Long 12.976 337 3.729 5.499 2.210 1.201

Xã Tân Huề 13.824 781 3.742 6.583 1.100 1.618

Xã Tân Hoà 12.081 500 3.534 6.478 500 1.069

Xã Tân Quới 12.299 623 4.114 5.772 1.043 747

Xã Tân Bình 10.409 525 3.767 4.029 617 1.471

Xã An Phong 13.289 560 3.768 7.020 436 1.505

Xã Tân Thạnh 14.351 522 3.745 8.255 592 1.237

Thị trấn Thanh Bình 13.522 758 3.462 7.578 490 1.234

Xã Bình Thành 13.505 1.077 3.589 5.764 855 2.220

Xã Bình Tấn 9.909 622 3.555 3.070 353 2.309

Xã Tân Mỹ 8.517 590 3.512 3.552 393 470

Xã Tân Phú 9.836 319 3.531 4.394 273 1.320

Xã Phú Lợi 9.345 314 3.505 3.151 1.273 1.102

6 Thành phố Cao Lãnh 1.429.088 854.467 116.197 394.368 2.090

Phường 1 8.470 1.789 2.652 1.571 560 

Phường 2 7.328 2.753 1.849 476 113 

Phường 3 7.852 821 3.939 350 605 

Phường 4 8.920 817 3.767 643 439 

Phường 6 10.052 1.642 3.730 1.073 622 

Phường 11 8.311 947 3.936 931 520 

Phường Mỹ Phú 9.605 2.387 2.522 1.488 964 

Phường Hòa Thuận 7.356 800 3.960 578 354 

Xã Mỹ Tân 15.890 1.359 4.368 1.040 1.022 

Xã Mỹ Trà 10.099 498 4.155 2.758 322 

Xã Mỹ Ngãi 11.084 252 4.154 2.158 1.988 

Xã Hòa An 12.340 1.044 4.549 412 2.075 

Xã Tịnh Thới 15.325 780 5.101 599 1.289 

Xã Tân Thuận Tây 10.401 591 4.769 761 794 

Xã Tân Thuận Đông 9.978 520 4.628 582 940 

7 Huyện Cao Lãnh 960.132 146.623 425.722 9.001 60.925 125.477 

Phong Mỹ 13.908 931 3.684 1.245 966

Tân Nghĩa 8.224 621 2.772 344 707

Gáo giồng 8.779 1.055 2.876 612 919

Phương Thịnh 9.375 747 3.155 534 1.606

Ba Sao 11.608 916 3.585 1.075 1.113

Phương Trà 9.409 1.063 2.832 826 1.212

Nhị Mỹ 10.561 399 3.332 1.609 573

An Bình 8.596 622 2.975 1.501 374
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TT Mỹ Thọ 10.470 1.190 2.758 275 1.686

Mỹ Thọ 8.016 367 3.159 283 448

Tân Hội Trung 13.040 851 3.258 1.476 3.613

Mỹ Xương 8.657 576 2.681 371 808

Mỹ Hội 11.018 221 3.306 339 1.422

Bình Hàng Trung 11.437 308 3.384 534 1.410

Bình Hàng Tây 10.570 1.171 3.106 736 1.330

Mỹ Long 10.820 658 3.108 737 869

Mỹ Hiệp 11.827 1.986 2.919 682 1.399

Bình Thạnh 14.266 1.091 4.160 701 1.103

8 Huyện Tháp Mười 919.124 178.181 363.769 54.195 137.687

Thị trấn Mỹ An 9.867 2.043 4.268 624 573 

Xã Hưng Thạnh 9.650 515 4.311 459 232 

Xã Trường Xuân 8.233 1.002 3.742 1 54 

Xã Mỹ Hoà 8.390 439 4.297 476 59 

Xã Tân Kiều 9.983 651 4.151 779 660 

Xã Đốc B Kiều 9.820 835 4.389 514 240 

Xã Mỹ An 8.458 200 4.651 138 153 

Xã Phú Điền 10.633 605 4.721 1.010 97 

Xã Thanh Mỹ 9.490 514 4.576 218 236 

Xã Mỹ Quý 10.708 856 5.022 632 751 

Xã Mỹ Đông 9.911 368 4.569 393 81 

Xã Láng Biển 8.326 308 3.758 251 83 

Xã Thạnh Lợi 11.572 248 4.199 84 14 

9 Huyện Lấp Vò 885.767 203.030 343.539 65.197 177.401

Xã Bình Thành 12.807 2.672 4.135 340 836

Xã Định An 12.141 953 4.482 444 859

Xã Định Yên 14.828 1.252 4.336 1.505 914

Thị trấn Lấp Vò 12.487 2.081 4.165 1.213 672

Xã Vĩnh Thạnh 15.065 1.445 4.487 363 699

Xã Long Hưng A 10.187 894 4.484 67 366

Xã Long Hưng B 12.792 2.649 2.894 813 836

Xã Tân Khánh Trung 14.423 2.089 4.312 708 1.338

Xã Tân Mỹ 10.202 1.125 4.015 328 387

Xã Mỹ An Hưng A 8.472 343 4.090 152 118

Xã Mỹ An Hưng B 11.808 1.433 4.227 328 139

Xã Hội An Đông 9.298 631 3.822 395 232

Xã Bình Thạnh Trung 13.093 1.309 4.786 718 666

10 Huyện Lai Vung 668.980 103.504 323.859 53.207 27.009 

TT Lai Vung 11.925 1.639 4.372 2 322 2.694 

Xã Hòa Long 9.583 388 4.586 94 284 470 

Xã Long Thắng 11.048 701 4.693 54 448 649 

Xã Hòa Thành 9.374 747 4.280 - 229 251 

Xã Tân Dương 10.411 822 4.361 - 454 1.047 
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Xã Long Hậu 11.877 1.075 5.589 50 284 - 

Xã Tân Phước 11.434 512 4.840 43 153 900 

Xã Tân Thành 17.681 2.461 4.693 - 3.032 2.442 

Xã Vĩnh Thới 11.751 893 4.470 - 264 758 

Xã Tân Hòa 11.415 381 4.889 94 434 1.204 

Xã Định Hòa 9.956 681 4.305 20 100 1.056 

Xã Phong Hòa 15.613 853 5.366 18 422 322 

11 Thành phố Sa Đéc 1.323.358 806.755 159.099 - 35.733 205.762

Phường 1 17.113 4.900 3.665 - 662 1.619 

Phường 2 15.603 2.848 3.413 29 483 830 

Phường 3 8.147 293 4.231 225 106 51 

Phường 4 6.887 182 3.758 87 19 101 

Xã Tân Khánh Đông 22.210 1.483 5.531 443 831 639 

Xã Tân Phú Đông 37.694 1.579 5.291 102 364 3.026 

Phường Tân Quy Đông 8.278 606 4.124 60 211 - 

Xã Tân Quy Tây 16.844 705 3.954 146 343 2.677 

Phường An Hòa 12.968 2.554 3.514 - 1.119 147 

12 Huyện Châu Thành 717.634 93.428 295.461 - 53.512 40.021 

TT. Cái Tàu Hạ 9.706 732 295.461 376 345 84 

Xã An Phú Thuận 11.503 1.744 5.213 363 417 380 

Xã An Khánh 11.820 1.263 4.775 456 148 226 

Xã Phú Hựu 12.753 2.099 4.825 380 289 410 

Xã An Nhơn 12.951 818 4.624 - 1.177 586 

Xã Tân Nhuận Đông 17.513 1.063 5.234 664 594 126 

Xã Phú Long 11.879 1.157 5.532 82 285 580 

Xã Hoà Tân 12.997 1.450 4.105 284 630 217 

Xã An Hiệp 10.628 748 4.336 245 239 531 

Xã Tân Bình 15.615 1.719 4.472 364 1.650 505 

Xã Tân Phú Trung 17.259 1.279 4.908 323 452 401 

Xã Tân Phú 10.227 298 4.938 315 257 953
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